                                                BÁO CÁO

            V/v : Hoạt động Tuần lễ 07 (09/02/2011 – 16/02/2011)

I. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 
a. Dịch Cúm gia cầm: Hiện nay, cả nước còn 03 tỉnh là Lạng Sơn, Nam Định và Kon Tum có dịch cúm gia cầm chưa qua 21 ngày
b. Dịch bệnh lở mồm long móng: 
Hiện nay, cả nước còn 18 tỉnh là: Sơn La, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Thái Nguyên, Hà Giang, Kon Tum, Hòa Bình, Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Yên Bái, Phú Thọ, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An và Lào Cai có dịch LMLM chưa qua 21 ngày. 
Tiền Giang: Từ ngày 03/02/2011 đến ngày 10/02/2011, dịch LMLM đã xảy ra ở 8 hộ chăn nuôi heo tại 03 xã là Long Bình Điền, An Thạnh Thủy và Xuân Đông - huyện Chợ Gạo với 59 heo mắc bệnh trên tổng đàn 160 con.  

Đồng Nai: Từ ngày 24/01/2011 đến 10/02/2011, dịch LMLM đã xảy ra ở 8 hộ chăn nuôi heo xã Bàu Cạn - huyện Long Thành với 489 heo mắc bệnh trong đó có 89 nái, 262 thịt và 138 heo con. 

Long An: Từ ngày 31/01/2011, dịch LMLM đã xảy ra trên đàn gia súc của 08 hộ chăn nuôi tại 04 xã là Phú Ngãi Trị, An Lục Long, Hiệp Thạnh và Hòa Phú - huyện Châu Thành. Đến ngày 09/02/2011, dịch tiếp tục được phát hiện tại 01 hộ gia đình thuộc xã Đức Tân - huyện Tân Trụ. Tổng số gia súc mắc bệnh đến ngày 16/02/2011 là 188 con heo.

c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS):  Hiện nay cả nước đã khống chế thành công dịch bệnh heo tai xanh.
2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố
 - Chi cục Thú y tiếp tục thực hiện Công điện số 18/CĐ-BNN-TY, ngày 01/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống bệnh tai xanh; Công văn số 2947/BNN-TY, ngày 11/9/2010 của Bộ Nông Nghiệp và PTNT về việc tăng cường công tác phòng chống dịch tai xanh trên toàn quốc; Công văn 5691/UBND-CNN, ngày 9/11/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp trên heo.

- Qua công tác kiểm tra dịch tễ các địa bàn trong tuần không phát hiện dịch bệnh phát sinh tại các hộ chăn nuôi. Trước áp lực dịch bệnh LMLM đang tiếp tục gia tăng, trong thời gian qua, Chi cục Thú y tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi tập trung, các hộ chăn nuôi nhập cư, vùng giáp ranh với các tỉnh, triển khai thực hiện tháng tiêu độc khử trùng, rà soát tiêm phòng bổ sung theo lứa tuổi.
3. Công tác phòng chống dịch cúm gia cầm tại thành phố
Trong tuần, trên địa bàn thành phố tồn tại tổng số 259 điểm bày bán gia cầm sống trái phép, trong đó:

- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 162 điểm/31 chợ, khu vực/9 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh, Hóc Môn, Quận 12, và Gò Vấp.

- Về kinh doanh GC sống trái phép với quy mô nhỏ, không thường xuyên: Phát hiện 97 điểm/38 chợ, khu vực/11 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình và Gò Vấp.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 367 điểm/125 chợ, khu vực/10 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Tân, Bình Chánh, Tân Bình và Gò Vấp. 

- Xử lý trên thị trường: Các đơn vị phối hợp ban ngành, chính quyền địa phương phát hiện 79 trường hợp. Tang vật gồm: 258 con gà sống (trong đó có 58 gà đá); 06 con vịt sống; 66 con và 18 kg thịt gà; 600 quả trứng cút; 3.740 quả trứng gia cầm.

4. Công tác chống giết mổ GS-GC trái phép
Ngày 28/01/2011, Đoàn liên ngành huyện Bình Chánh phát hiện và xử lý 02 trường hợp tại ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh. Tang vật gồm: 17 con heo, 263 kg thịt heo và 15 kg phụ phẩm. Hồ sơ chuyển UBND huyện Bình Chánh xử phạt theo quy định.

II. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y 

1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV 
	Đơn vị
	Hóc Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	Xuân Hiệp
	Vĩnh Phú
	Tổng cộng

	- TB hơi (con)
	74
	153
	0
	0
	
	227

	- TB tuột (con)
	3.358
	1.499
	215
	480
	
	5.552

	- Heo hơi (con)
	3.062
	13.044
	7.034
	8.198
	
	31.338

	- Heo bên (con)
	1.571
	8.608
	1.312
	567
	
	12.058

	- GC sống (con)
	14.084
	12.854
	3.520
	129.150
	89.232
	248.840

	- GC tươi (con)
	2.126
	124.587
	111.279
	75.230
	
	313.222

	- Trứng (quả) 
	342.300
	10.026.070
	5.039.336
	969.400
	1.694.600
	18.071.706


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV

- Số lượng KSGM heo
:
42.040 con


- Số lượng KSGM trâu, bò
:
193 con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
282.807 con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
131.596 tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
128.586 m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.376chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
2.672 chiếc 
3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu 


- Thịt trâu, bò
:

148.429 kg



- Thịt heo
:
84.116 kg


- Thịt gia cầm
:
923.087 kg


- Thịt dê cừu
:
16.888 kg

- Phụ phẩm gia cầm
:
1.077 kg

- Phụ phẩm heo
:
5.224 kg

4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân
 4.1. Tình hình hoạt động chợ đầu mối Bình Điền 

- Từ ngày 09/02/2011 đến ngày 16/02/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 6.124 con, tái kiểm tỉnh 8.904 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.147 con heo. 
- Tình hình kiểm tra cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh tại chợ Bình Điền bình quân mỗi ngày khoảng 1.802 tờ/ngày. 
4.2 Tình hình hoạt động chợ đầu mối Tân Xuân 

- Từ ngày 09/02/2011 đến ngày 16/02/2011, sản lượng thịt heo nhập chợ gồm tái kiểm thành phố 20.004 con, tái kiểm tỉnh 0 con, bình quân mỗi ngày đạt 2.858 con heo. 

- Tình hình cấp giấy cấp giấy chứng nhận kiểm dịch SPĐV nội tỉnh bình quân mỗi ngày cấp là 2.742 tờ/ngày. 
III. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT 

- Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 48 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 48 Quyết định XPVPHC, với tổng số tiền phạt 61.750.000 đồng.  
- Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
Tại các CSGM:

- Hủy: 2.644 kg phụ phẩm heo và 05 con gà sống chết xe tại CSGM gia cầm An Nhơn.

- Hạ phẩm: 11 con heo (CSGM Sơn Vàng: 02 con, Vissan: 09 con).

- Luộc: 15 con (CSGM Trung tâm quận 12: 07 con, CSGM Trung tâm Hóc Môn: 07 con, CSGM Trung tâm Bình Tân: 01 con) và 01 con bò tại Vissan.

Tại các cơ sở KD trứng: 

Hủy: 15.125 quả trứng gia cầm CSKD trứng gia cầm cấp 1 tại quận 8, quận 12, Nhà Bè và Bình Chánh.

Trong công tác kiểm dịch SPĐV kinh doanh trên thị trường: 

Các đơn vị phát hiện, xử lý 08 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 2: 01, Quận 12: 1, Thủ Đức: 01, Hóc Môn: 04, Tân Phú: 01). Tang vật gồm: 113 kg thịt heo và 12 kg thịt heo đông lạnh. 

- Xử lý tịch thu tiêu hủy GC, SPGC kinh doanh trái phép tập trung tại: Bình Tân: 1.460 quả trứng gia cầm, 49 con gia cầm sống; Quận 8: 2.270 quả trứng gia cầm, 39 con gia cầm sống, 10 con gia cầm làm sẵn; Quận 9: 38 con gia cầm sống; Quận 12: 9.685 quả trứng gia cầm, 34 con gia cầm sống, 06 kg gia cầm làm sẵn; Bình Chánh: 920 con gia cầm sống, 27 con gia cầm sống.

IV. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI 06 XÃ NÔNG THÔN MỚI:
1. Công tác tiêm phòng:(Kết quả tiêm phòng đợt I/2011)
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	Tân Nhựt - BC
	2.924
	580
	19,84
	236
	0
	0
	1.522
	0
	0

	Nhơn Đức - NB
	2.863
	450
	15,72
	40
	0
	0
	800
	0
	0

	Lý Nhơn - CG
	91
	75
	82,42
	80
	0
	0
	630
	0
	0

	XTThượng - HM
	10.018
	4.045
	40,38
	4.868
	0
	0
	2.052
	2.034
	99,12

	Thái Mỹ - CC
	11.703
	3.450
	29,48
	1.418
	20
	1,410
	1.307
	0
	0

	Tân T Hội - CC
	5.843
	1.904
	32,59
	2.043
	190
	9,30
	2.421
	0
	0


2. Về tuyên truyền tập huấn: Trong tuần không có báo cáo về công tác tập huấn.
3. Về công tác thú y thủy sản:

Rà soát số hộ nuôi thủy sản: 

	Loại thủy sản chăn nuôi
	Số hộ nuôi
	Diện tích (ha)
	Ghi chú

	Lý Nhơn - Cần Giờ
	10
	9,95
	

	- Tôm thẻ chân trắng
	10
	9,95
	

	Nhơn Đức - Nhà Bè
	90
	123,96
	

	- Tôm thẻ chân trắng + tôm sú
	70
	88,21
	

	- Cá thịt và cá kiểng 
	122
	55,44
	

	Thái Mỹ - Củ Chi
	16
	0,52
	

	- Cá trê giống
	01
	0,3
	

	- Cá trê lai
	15
	0,22
	01 tổ hợp có 15 hội viên

	Tân Thông Hội - Củ Chi
	01
	0,65
	

	- Cá kiểng
	01
	0,65
	

	Tân Nhựt - Bình Chánh
	232
	208
	

	- Cá thịt
	232
	193,5
	

	- Cá kiểng
	
	13,5
	

	Xuân Thới Thượng - Hóc Môn
	Không có hộ nuôi trồng thủy sản


V. CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN:

	Huyện
	Kiểm dịch
	Xử lý dịch bệnh

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	Số lượng (con)
	Nguồn gốc
	Cấp Giấy CNKD
	Số lượng (con)
	Tôm nuôi có KD
	Tôm nuôi không có KD
	Tổng số trường hợp xử lý

	Nhà Bè
	04
	2.800.000
	KH,NT, Đà Nẵng
	09
	1.650.000
	
	
	

	Cần Giờ
	04
	1.450.000
	KH, BT
	04
	640.000
	
	
	

	TC
	08
	4.250.000
	
	13
	2.290.000
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